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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

BÁN DẪN VÀ VI MẠCH

1.  Thông tin về giảng viên:  

- Họ tên: Đặng Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị:   Ths- Giảng viên chính 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần - Bộ môn Vật Lý Vô Tuyến- Khoa Vật Lý - Trường Đại học KHTN 

- Địa chỉ liên hệ:  Điện thoại NR 8-586.336 

                             Điện thoại DĐ 091.2644061

 

- Các hướng nghiên cứu chính: Sensor, các dụng cụ bán dẫn và dụng cụ đo. Dao động phi tuyến.  

2.  Thông tin về môn học: 

- Tên môn học: Dụng cụ bán dẫn và vi mạch( Semiconductor Devices and Integrated cicuits)

- Số tín chỉ: 2 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 

+ Giờ nghe giảng lý thuyết trên lớp: 21 

+ Giờ làm bài tập trên lớp:

+ Giờ thảo luận trên lớp: 4 

+ Giờ thực hành trong phòng thí nghiệm :  

+ Giờ thực tế ngoài trường:

+ Giờ tự học, tự nghiên cứu: 5 


- Đơn vị phụ trách môn học: 

+ Bộ môn Vật Lý Vô Tuyến 

+ Khoa Vật Lý 

- Môn học Tiên quyết:  Vô Tuyến Điện Tử

- Môn học kế tiếp:   

3.  Mục tiêu môn học: 

- Mục tiêu về kiến thức: 

- Nắm được các hiệu ứng Vật Lý xảy ra và kết quả của hiệu ứng Vật Lý xảy ra ở miền tiếp xúc của 2 loại bán dẫn P, N. Các dụng cụ bán dẫn được chế tạo sử dụng các hiệu ứng đó. 

- Mục tiêu về kỹ năng: biết phân biệt được cần sử dụng loại linh kiện bán dẫn cụ thể cho mục đích xây dựng mạch điện tử. 

4.  Tóm tắt nội dung: 

- Giới thiệu về hiệu ứng Vật Lý xảy ra khi cho bán dẫn khác loại tiếp xúc nhau: Hình thành hàng rào thế φk   ; điện trường tiếp xúc. Các loại Diode, các loại transistor và một số dụng cụ bán dẫn khác được chế tạo dựa trên hiệu ứng tiếp xúc. Phân tích và xây dựng các đặc trưng cơ bản của các loại dụng cụ bán dẫn. Giới thiệu một số vi mạch phổ biến.  

5.  Nội dung chi tiết môn học:    

PHẦN 1: DỤNG CỤ BÁN DẪN

Chương 1: Những cơ sở vật lý của chất bán dẫn  

1.1 Tính chất Vật Lý và các dạng dẫn điện của bán dẫn 

1.1.1 Bán dẫn không tạp chất 

1.1.2 Bán dẫn tạp chất 

1.2 Sự hình thành lớp chuyển tiếp p-n. Hiệu thế tiếp xúc 

1.3 Đặc trưng Vol- Ampe của lớp chuyển tiếp p - n 

1.3.1 Phân cực ngược 

1.3.2 Phân cực thuận 

1.4 Chiều rộng, điện dung của chuyển tiếp p - n

1.4.1 Chiều rộng của lớp chuyển tiếp p – n 

1.4.2 Điện dung của lớp chuyển tiếp p – n 

1.5 Đặc trưng V – A của cấu trúc p – i – n  

1.6 Sự đánh thủng lớp chuyển tiếp p – n 

1.6.1 Đánh thủng thác lũ 

1.6.2 Đánh thủng Tunel 

1.6.3 Đánh thủng nhiệt 

Chương 2: Các loại Diode bán dẫn 

2.1 Phân loại điốt bán dẫn   

2.2 Điốt chỉnh lưu 

2.3 Varistor 

2.4 Điốt ổn áp (Zener) 

2.5 Điốt biến dung Varicap 

2.6 Điốt tách sóng cao tần 

2.7 Điốt Shottky 

2.8 Điốt Tunel  

2.9 Điốt Gunn

2.9.1 Sự dao động dòng điện qua Điốt Gunn 

2.9.2 Chế độ mắc thêm thiên áp xoay chiều tần số cao    

2.10 Điốt phát quang LED (light emiting diode) 

2.11 Phôtô điốt 

2.12 Điốt Laser 

Chương 3: Transitor và các dụng cụ bán dẫn khác 

3.1 Transistor lưỡng cực 

3.1.1 Nguyên tắc hoạt động và các tham số cơ bản 

3.1.2 Các đặc trưng tĩnh của transistor 

3.1.3 Các sơ đồ mắc transistor 

3.1.4 Tính chất tần số của transistor 

3.2 Transistor trường 

3.2.1 Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của JFET 





3.2.1.1 Cấu tạo của JFET 





3.2.1.2 Các đặc trưng của JFET 





3.2.1.3 Các sơ đồ mắc transistor trường JFET 

3.2.2 Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của transistor trường loại  MOSFET 

3.2.2.1 Transistor trường MOSFET loại có kênh cảm ứng 

3.2.2.2 Transistor trường loại MOSFET loại có kênh tạo sẵn (n) 

3.3 Transistor một lớp tiếp giáp UJT (Uni- Junction Transtor) 

3.4 Transistor thác lũ 

3.5 Phôtô transistor 

3.6 Thyristor 

3.6.1 Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của Thyristor 

3.6.2 Các thông số của thyristor 

3.6.3 Cách mắc mạch dùng thyrisor 

3.6.4 Phôtô thyristor 

3.7 Triac 

3.7.1 Cấu tạo và ký hiệu 

3.7.2 Hoạt động và đặc trưng V- A của triac  

3.7.3 Biến đổi dòng điện xoay chiều dùng triac 

3.8 Ghép quang opto ( High speed optically coupled isolators)

PHẦN 2: Mạch vi điện tử tuyến tính 

Chương 4: Mạch khuếch đại vi sai 

4.1 Khái quát về khuếch đại vi sai 

4.2 Sơ đồ khuếch đại vi sai có máy phát dòng không đổi là một điện trở chung RE ở emitơ 

4.3 Sơ đồ khuếch đại vi sai có máy phát dòng không đổi là transistor ở emitơ 

4.4 Nguồn dòng không đổi có phản hồi âm 

4.5 Các sơ đồ khuếch đại vi sai có trở lối vào lớn 

4.5.1 Sơ đồ có lối vào lặp lại emitơ 

4.5.2 Sơ đồ có lối vào là tổ hợp Darlinton 

4.6 Khuếch đại vi sai có hệ số khuếch đại lớn 

4.7 Sơ đồ chuyển lối ra vi sai của KĐVS thành lối ra đơn 

4.8 Ứng dụng của KĐVS 


4.8.1 Dùng làm bộ khuếch đại 1 chiều 


4.8.2 Dùng làm bộ so sánh điện áp 


4.8.3 Dùng làm bộ khuếch đại tín hiệu xoay chiều 


4.8.4 Dùng làm máy phát 

Chương 5: Khuếch đại thuật toán 

5.1 Khái quát về khuếch đại thuật toán 

5.2 Khuếch đại thuật toán lý tưởng và khuếch đại thuật toán thực tế 

5.3 Đặc trưng tần số và đặc trưng truyền của khuếch đại thuật toán 

5.4 Các sơ đồ dịch mức điện áp 1 chiều 


5.4.1 Dùng điốt Zener 


5.4.2 Dùng transistor 

5.5 Các sơ đồ tầng công suất ra của vi mạch khuếch đại thuật toán 

5.6 Các sơ đồ khuếch đại thuật toán có phản hồi âm 

5.6.1 Khuếch đại không đảo pha có phản hồi âm 

5.6.2 Khuếch đại đảo pha có phản hồi âm 

5.6.3 Khuếch đại đảo pha có phản hồi âm, tín hiệu khuếch đại được đưa vào cả hai lối vào 

5.6.4 Khuếch đại lặp lại điện áp dùng khuếch đại thuật toán  

5.7 Ứng dụng của khuếch đại thuật toán trong tính toán và điều khiển  

5.8 Giới thiệu một vài vi mạch khuếch đại thuật toán thông dụng 


5.8.1 Giới thiệu sơ đồ khuếch đại thuật toán μA 741 

5.9 Một số ứng dụng của khuếch đại thuật toán trong thực tế: 

5.9.1 Khuếch đại các tín hiệu xoay chiều âm tần 

5.9.2 Khuếch đại chọn lọc 

5.9.3 Máy phát âm tần dùng cầu Viên  

5.9.4 Máy phát cao tần LC

5.9.5 Nguồn ổn áp


6.  Học liệu: 
Học liệu bắt buộc:
1. Dụng cụ bán dẫn và vi mạch- Lê Xuân Thê- NXB Giáo Dục 2005 (Học liệu bắt buộc) 

2. Vô tuyến điện tử- Ngạc Văn An, Đặng Hùng- NXB Giáo Dục 2005 (Học liệu tham khảo) 

3. Linh kiện và sensor- Phạm Văn Nho NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Học liệu tham khảo) 
7.  Hình thức tổ chức dạy học:  

7.1.  Lịch trình chung: Ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5
	4
5
5
2
5
	
	1

1

1

1
	
	1

1

1

1

1
	6

7

7

3

7

	Tổng
	21
	
	4
	
	5
	30


7.2.   Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học

	1
	Chương 1, từ mục 1.1 đến mục 1.3
	Đọc chương 1, 2
	Lý thuyết : 2

	2
	Chương 1: từ mục 1.3 đến mục  1.5
	Đọc chương 2
	Lý thuyết : 2

	3
	Chương 1: mục 1.6
	Đọc chương 2
	Tự học: 1

Thảo luận: 1

	4
	Chương 2: từ mục 2.1 đến 2.6
	Đọc chương 2
	Lý thuyết : 2



	5
	Chương 2: từ mục 2.6 đến 2.9
	Đọc chương 2
	Lý thuyết : 2

Tự học: 1

	6
	Chương 2: Từ mục 2.10 đến 2.12
	Đọc chương 3
	Lý thuyết : 1

Thảo luận: 1

	7
	Chương 3: Từ mục 3.1 đến mục 3.4
	Đọc chương 3
	Lý thuyết : 2

Tự học: 1

	8
	Chương 3: Từ mục 3.5 đến mục 3.6

Kiểm tra giữa kỳ 45 phút
	Đọc chương 4
	Lý thuyết : 2

Kiểm tra giữa kỳ

	9
	Chương 3: 3.7 đến 3.8
	Đọc chương 4
	Lý thuyết: 1

Thảo luận: 1

	10
	Chương 4
	Đọc chương 5
	Lý thuyết: 2

Tự học: 1

	11
	Chương 5: Từ mục 5.1 đến 5.6
	Đọc chương 5
	Lý thuyết: 2

Tự học: 1

	12
	Chương 5: Từ mục 5.7 đến 5.8
	Ôn tập môn học

Ôn tập môn học
	Lý thuyết: 2

	13
	Chương 5: Mục 5.9
	Ôn tập môn học
	Lý thuyết: 1

Thảo luận: 1



	14
	Hướng dẫn đề cương ôn tập
	
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: 

- Yêu cầu về phòng học: Bố trí phòng học để có thể có tuần dùng 2 tiết, có tuần dùng 3 tiết 

- Yêu cầu với sinh viên: Đọc bài trước khi học bài mới. Luôn mang giấy thi để kiểm tra đột xuất. Nghỉ quá số buổi quy định sẽ không được thi  

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học: 

- Kiểm tra đột xuất 2 đợt (mỗi đợt 15 phút), trong cả học kỳ, điểm bình quân 2 đợt này có trọng số: 10% 

- Kiểm tra giữa kỳ (45 phút) vào tuần thứ 8. Điểm kiểm tra này có trọng số: 30% 

- Thi kết thúc môn học (90 phút). Điểm thi có trọng số: 50% 

- Cụ thể: 

+ Kiểm tra đột xuất lần 1: A điểm 

+ Kiểm tra đột xuất lần 2: B điểm  

+ Kiểm tra giữa kỳ:           C điểm 

+ Điểm thi:                        D điểm 

- Điểm cho môn học = (A+B)/2.10% + C. 30% + D.50% 

- Lịch thi và thi lại do trường bố trí. 
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